
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ……/TB-BTC ngày ……/9/2021) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Điểm 

Thời gian 

hoàn thành 

bài thi 

Ghi chú 

1 Tạ Quốc Ca  Công an tỉnh Cà Mau 20 19  

2 Trương Bích Tuyền  Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà Mau) 20 20  

3 Chung Hoàng Huẩn  Công an tỉnh Cà Mau 20 20  

4 Trương Trường Long  Công an tỉnh Cà Mau 20 21  

5 Lê Hải Dương Trường THCS Ngọc Chánh 20 22 (Thi 20 lần đạt 20 điểm) 

6 Phan Nguyễn Đình Hải Công an tỉnh Cà Mau 20 22 (Thi 06 lần đạt 20 điểm) 

7 Trần Trọng Nghĩa Công an tỉnh Cà Mau 20 22 (Thi 03 lần đạt 20 điểm) 

8 Phạm Đăng Vy Công an tỉnh Cà Mau 20 22 (Thi 02 lần đạt 20 điểm) 

9 Hồng Như Nguyệt  Xã Tân Dân 20 23  

10 Phạm Hồng Nhẹ  Trường TH Tân Dân 20 23  

11 Hồng Chí Thông Xã Tân Dân 20 23  

12 Huỳnh Thế Anh  Công an tỉnh Cà Mau 20 23  

13 Nguyễn Minh Luân  Công an tỉnh Cà Mau 20 23  

14 Châu Văn Niệm  Công an tỉnh Cà Mau 20 23  

15 Đồng Vĩnh Xuân  Công an tỉnh Cà Mau 20 23  

16 Nguyễn Hồng Gia Bảo  Đơn vị khác 20 24  

17 Nguyễn Cẩm Nhung  Trường THCS Ngọc Chánh 20 24  

18 NGUYỄN HỒNG MƠ  Trường THCS Ngọc Chánh 20 24  

19 Hoàng Thị Vòng Trường THCS Ngọc Chánh 20 24  
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20 Hồng Phương Nghi  THPT Đầm Dơi 20 24  

21 Lê Huỳnh Nghiêm  Trường TH Tân Điền 20 24  

22 Trịnh Tuyết Loan  Trường THCS Tân Dân 20 24  

23 Mai Như Huỳnh  Công an tỉnh Cà Mau 20 24  

24 Phạm Như Thảo  THPT Thái Thanh Hoà 20 24  

25 Trần Ngọc Quyên  Đơn vị khác 20 24  

26 Nguyễn Kim Thanh Trường THCS Ngọc Chánh 20 25 (Thi 15 lần đạt 20 điểm) 
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